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HƯỚNG DẪN
Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động
công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành Giáo dục
 

Căn cứ Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XI về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới”;

Căn cứ Hướng dẫn số 1932/HD-TLĐ ngày 27/12/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Nghị quyết số 12/NQ-CĐN ngày 29/7/2014 về nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đáp ứng yêu cầu hoạt động công đoàn trong ngành Giáo dục, nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành Giáo dục như sau:

 

Phần thứ nhất
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 

I. Mục đích, yêu cầu
1. Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; tránh hình thức trong công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở; làm cơ sở cho việc bình xét thi đua, khen thưởng đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2. Nội dung tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đảm bảo phương châm “Hướng về cơ sở, cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ)”, trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

3. Việc đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải đảm bảo chính xác, thiết thực, hiệu quả, công bằng, dân chủ, công khai.

II. Đối tượng đánh giá
- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng;

- Những công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở mới thành lập hoặc được chia tách, sáp nhập, hợp nhất có thời gian hoạt động chưa đủ 12 tháng thì không thuộc đối tượng đánh giá, xếp loại.

III. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại
1. Tập trung đánh giá những nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo năm học đối với Công đoàn Đại học Quốc gia (ĐHQG), Đại học Vùng (ĐHV) và theo năm đối với Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT). Lượng hóa kết quả hoạt động theo các nội dung tiêu chuẩn của hướng dẫn để làm căn cứ chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2. Việc đánh giá, xếp loại đảm bảo tính khách quan, đánh giá đúng chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo các tiêu chuẩn được quy định tại hướng dẫn này.

3. Việc đánh giá, xếp loại do CĐGD Việt Nam quyết định trên cơ sở kết quả tự chấm điểm đánh giá, xếp loại của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

4. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc đánh giá, xếp loại. CĐGD Việt Nam xem xét khen thưởng đối với những công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số điểm đạt theo quy định tại hướng dẫn này và có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào hoạt động công đoàn ngành Giáo dục.

5. Những công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc đối tượng đánh giá, xếp loại mà không thực hiện việc đánh giá và xếp loại, CĐGD Việt Nam sẽ xếp loại yếu mà không phải xem xét, thẩm định.

 

Phần thứ hai
TIÊU CHUẨN, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ
 

	Tiêu chuẩn
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm

	1
	Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở hoạt động
 
	30 điểm

	1.1
	- Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ có lợi cho CBNGNLĐ; nội quy, quy chế, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc hội nghị người lao động (nếu có) đảm bảo quy định.

- Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS trực thuộc tham gia xây dựng và thực hiện chế độ chính sách với CBNGNLĐ theo đúng quy định, giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động (nếu có);

- Có bộ phận hoặc cử cán bộ tư vấn, hỗ trợ CĐCS về thực hiện chính sách, pháp luật, không để xảy ra đơn thư vượt cấp.
	3

 

 

 

 

2

 

 

2

	1.2
	- Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn cấp trên và của công đoàn cơ sở.

- Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng (sau đây gọi chung là thủ trưởng cơ quan).
	4

 

2

 

	1.3
	- Hướng dẫn CĐCS phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.

-  Chỉ đạo 100% CĐCS thực hiện quản lý đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên, số liệu được cập nhật thường xuyên.
	3

 

2

 

	1.4
	Hướng dẫn CĐCS thường xuyên nắm bắt và tập hợp ý kiến của CBNGNLĐ
	2

	1.5
	Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo quy định.
	4

 

	1.6
	- Hướng dẫn, theo dõi CĐCS xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn theo quy định.

- Chỉ đạo 100% CĐCS trực thuộc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn thuộc phạm vi quản lý  
	2

 

 

2

	1.7
	Hướng dẫn, theo dõi CĐCS phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của ngành đã được Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam và địa phương phát động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo.
	2

	2
	Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác
	40 điểm

	2.1
	- Xây dựng và triển khai chương trình toàn khóa, kế hoạch công tác tháng, quý, năm có sự tham gia của các CĐCS trực thuộc, trong đó có kế hoạch, thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 29/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; Hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học.

- Có sổ ghi biên bản các hội nghị triển khai kế hoạch công tác; hội nghị Ban Thường vụ, Ban chấp hành, ban nữ công quần chúng,…
	4

 

 

 

 

2

	2.2
	- Thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, CĐCS, cán bộ công đoàn thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện quản lý đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên và số liệu được cập nhật thường xuyên, chính xác.

- Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng, kết nạp
	2

 

 

2

	2.3
	- Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đang trực tiếp quản lý.

- 100% cán bộ công đoàn thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp được tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Đảm bảo tỷ lệ kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
	2

 

1

 

1

	2.4
	Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế nội bộ của tổ chức công đoàn, quy chế hoạt động của Ban thường vụ, ban chấp hành, …
	2

	2.5
	- Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động hàng tháng, quý, năm của ủy ban kiểm tra công đoàn.

- Có báo cáo, kết luận kiểm tra các CĐCS định kỳ và đột xuất.
	2

 

2

	2.6
	Có 98% CBNGNLĐ trở lên là đoàn viên công đoàn, 80% trở lên số CĐCS đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.
	2

 

	2.7
	Hoàn thành kế hoạch thu và nộp tài chính (đoàn phí, kinh phí công đoàn) lên công đoàn cấp trên theo quy định.
	2

	2.8
	Có 100% CĐCS có báo cáo dự toán, quyết toán tài chính công đoàn và được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phê duyệt.
	2

 

	2.9
	Không có CĐCS sai phạm trong sử dụng và quản lý tài chính công đoàn.
	2

	2.10
	- Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong ngành đã được Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam và địa phương phát động, công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện, trong đó có quỹ “Mái ấm công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục”.

- 100% CĐCS trực thuộc có phát động và sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành đã được Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam và địa phương phát động.
	2

 

 

 

2

	2.11
	Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với CBNGNLĐ.
	2

 

	2.12
	Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, 100% CĐCS không có CBNGNLĐ sinh con thứ ba, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, Luật An toàn giao thông.
	2

	2.13
	Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, không xảy ra tai nạn lao động trong đơn vị.
	2

	2.14
	Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo quy định của công đoàn cấp trên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, báo cáo, đảm bảo chính xác thông tin và số liệu.
	 

2

 

	3
	Công tác tham gia quản lý, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với CBNGNLĐ.
	20
điểm

	3.1
	- Có quy chế phối hợp và giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với chuyên môn đồng cấp.

- Phối hợp với chuyên môn trong quản lý đơn vị, triển khai chủ trương mới của ngành; có đề xuất, xây dựng triển khai thực hiện có hiệu qủa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, tăng cường năng lực cho CBNGNLĐ, khắc phục tiêu cực trong giáo dục, đào tạo.

- 100% cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với thủ trưởng cơ quan.
	2

 

 

3

 

 

2

	3.2

 
	- 100% cơ quan, đơn vị có quy chế chi tiêu nội bộ và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hoặc hội nghị người lao động (nếu có).

- 100% cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ, cán bộ công đoàn.
	2

 

2

	3.3
	Phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức và triển khai tới CĐCS và CBNGNLĐ các các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành đã được Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam và địa phương phát động, các hoạt động xã hội do cơ quan chuyên môn hoặc các tổ chức khác phát động.
	2

	3.4
	- Tham gia đầy đủ các cuộc họp, các Hội đồng có liên quan đến chế độ, chính sách đối với CBNGNLĐ

- Phát hiện và phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGNLĐ.
	2

 

1

	3.5
	Có sổ ghi biên bản các hoạt động phối hợp thanh tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBNGNLĐ.
	2

	3.6
	Chỉ đạo CĐCS nâng cao hiệu quả hoạt động của ban Thanh tra nhân dân
	2

	4.
	Tiêu chuẩn cộng điểm
	10 điểm

	4.1
	Có đề tài, đề án được nghiệm thu về đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo CĐCS, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của CBNGNLĐ.
	1,5

	4.2
	 Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các công đoàn cấp trên trên trực tiếp cơ sở (văn nghệ, thể dục thể thao, công tác xã hội, từ thiện, …)
	2

	4.3
	Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu tài chính công đoàn, quỹ mái ấm công đoàn và các quỹ ủng hộ do CĐGD Việt Nam phát động.
	2

	4.4
	Đổi mới công tác thông tin hai chiều và sử dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện báo cáo.
	1,5

	4.5
	Thường xuyên gửi tin, bài về các hoạt động công đoàn ở đơn vị để đăng tải trên trang web của CĐGD Việt Nam
	1,5

	4.6
	Tích cực tham gia các hoạt động, hội nghị do CĐGD Việt Nam tổ chức.
	1,5

	Tổng điểm:
	 


 

Phần thứ ba
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ
 

I. Cơ cấu thang điểm
Sử dụng thang điểm 100 điểm, trong đó các tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại tối đa 90 điểm, các tiêu chuẩn cộng điểm sử dụng cho việc xem xét khen thưởng, tối đa 10 điểm, cụ thể như sau:

1. Nhóm tiêu chuẩn 1    : điểm tối đa 30  điểm

2. Nhóm tiêu chuẩn 2    : điểm tối đa 40 điểm

3. Nhóm tiêu chuẩn 3    : điểm tối đa 20 điểm

4. Nhóm tiêu chuẩn cộng điểm: điểm tối đa 10 điểm.

II. Căn cứ xếp loại
Chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp 4 loại như sau:

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tốt
- Là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tổng số điểm từ 80 điểm trở lên, không có tiêu chuẩn đạt điểm “0”, không có CĐCS trực thuộc xếp loại yếu.

- Không để xảy ra những vụ việc làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, của ngành

- Không có đoàn viên bị kỷ luật từ khiển trách trở lên

- Những công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tổng số điểm từ 91 điểm trở lên thuộc đối tượng xét khen thưởng.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khá: Có tổng số điểm từ 65 điểm đến dưới 80 điểm.            

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trung bình: Có tổng số điểm từ 50 điểm đến dưới 65 điểm.            

4. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở yếu: Có tổng số điểm dưới 50 điểm.

III. Cách tính điểm
1. Việc tính điểm cho từng tiêu chuẩn theo nguyên tắc hoàn thành 100% yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá thì đạt điểm tối đa. Căn cứ vào mức độ hoàn thành của tiêu chuẩn chấm điểm để xác định số điểm tương ứng. Ví dụ: mức độ hoàn thành của tiêu chuẩn đánh giá đạt 80% thì lấy 80% nhân với điểm tối đa để xác định số điểm đạt được của tiêu chuẩn đó.

2. Tính điểm cộng: Trên cơ sở các tiêu chuẩn điểm cộng quy định tại hướng dẫn này, tùy theo mức độ hoàn thành tiêu chuẩn, xác định số điểm cộng tương ứng.

IV. Trình tự đánh giá, xếp loại
1. Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT, Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng căn cứ bảng chấm điểm này tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại và lập hồ sơ gửi về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tổ chức). 

2. Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam quản lý, thẩm định, đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (khi xếp loại, đánh giá có sự tham gia của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xét). Căn cứ kết quả đánh giá, Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam ra quyết định xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

 

Phần thứ tư
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam
- Cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn, bảng chấm điểm và hướng dẫn, chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phù hợp với đặc thù ngành Giáo dục.

- Hướng dẫn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại theo bảng chấm điểm tại hướng dẫn này khi kết thúc năm học đối với Công đoàn ĐHQG, ĐHV và theo năm đối với Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT. Hỗ trợ, bảo đảm những điều kiện cần thiết để công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tổ chức kiểm tra, trực tiếp đánh giá, chấm điểm, xếp loại đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Thẩm định, hủy bỏ kết quả xếp loại đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện việc đánh giá, xếp loại không trung thực, không chính xác.

- Tổng hợp kết quả tự đánh giá của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công bố kết quả đánh giá; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hàng năm gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam theo quy định. 

2. Đối với Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng
1. Thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại đảm bảo tính khách quan, chính xác. Lập hồ sơ đánh giá, xếp loại gửi về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tổ chức). 

2. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại của CĐGD Việt Nam, đơn vị xem xét điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp và hiệu quả trong các năm tiếp theo. 

- Thời gian nộp báo cáo:
      + Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học vùng báo cáo kết quả và bảng tự chấm điểm, xếp loại về CĐGD Việt Nam trước ngày 30/6 hàng năm.

      + Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá và xếp loại thực hiện theo năm tài chính và gửi về CĐGD Việt Nam trước ngày 25/12 hàng năm.

3. Đối với Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố
- Căn cứ Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành Giáo dục, CĐGD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn và xây dựng bảng chấm điểm để vừa bám sát hướng dẫn đánh giá, xếp loại của LĐLĐ  tỉnh, thành phố, vừa phù hợp với đặc thù ngành Giáo dục.

- Hằng năm, trước ngày 30/6, đơn vị gửi kết quả xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về CĐGD Việt Nam để tổng hợp báo cáo chung toàn ngành.

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký và được triển khai thực hiện đến các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong ngành Giáo dục từ năm học 2014-2015. Trong quá trình thực hiện, khi có phát sinh yêu cầu mới sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về CĐGD Việt Nam (qua Ban Tổ chức) để phối hợp giải quyết./.   

	Nơi nhận:                                                                              
- Ban Tổ chức TLĐ (để b/c);
- CĐ CQ Bộ GDĐT, ĐHQG, ĐHV;
- CĐGD tỉnh, thành phố (p/h);
- Các Ban thuộc CĐGD Việt Nam;
- Lưu VT, Ban Tổ chức.
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